2

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh

CHUYÊN ĐỀ
PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI GẮN VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN

Những năm qua, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm đã đem lại hiệu quả kinh tế cho nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích kinh tế đem lại thì vấn đề ô nhiễm môi trường do chất thải chăn nuôi gây ra vẫn còn nhiều vấn đề bất cập.
Tính đến hết 30/9/2024, tổng đàn gia súc toàn tỉnh có 623.500 con (trong đó: đàn lợn 457.300 con, đàn trâu 100.800 con, đàn bò 23.800, đàn ngựa 6.640 con, đàn dê 34.960 con); tổng đàn gia cầm 5.290 nghìn con. Toàn tỉnh hiện có 292 cơ sở chăn nuôi đạt quy mô chăn nuôi trang trại trong đó có 69 trang trại chăn nuôi đạt tiêu chí kinh tế trang trại có giá trị sản xuất đạt từ 2,0 tỷ đồng/năm trở lên (theo Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT); 10 cơ sở chăn nuôi quy mô trang trại ứng dụng công nghệ cao.
[bookmark: _GoBack]Toàn tỉnh Lào Cai hiện có: 09 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung công suất từ 20- 120 con/ngày tại huyện Mường Khương, Si Ma Cai, Văn Bàn, Bảo Yên, Bảo Thắng, thị xã Sa Pa và thành phố Lào Cai; tổng số 77.411 hộ chăn nuôi, trong đó số hộ có chuồng nuôi nhốt hợp vệ sinh 61.432 hộ, chiếm 79,4%, trong đó số hộ thực hiện xử lý chất thải chăn nuôi bằng Biogas và đệm lót sinh học 11.094 hộ (Biogas khoảng 7.000 hộ, đệm lót sinh học 4.094 hộ); số hộ chưa đảm bảo vệ sinh môi trường 15.979 hộ, chiếm 20,6% số hộ chăn nuôi. Mặc dù các hộ chăn nuôi đã chủ động áp dụng các giải pháp áp dụng xử lý chất thải chăn nuôi như biogas, đệm lót sinh học, hệ thống chuồng sàn,… nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập. Cùng với đó, thực trạng cơ sở chăn nuôi lợn, gia cầm gây ô nhiễm môi trường xung quanh còn xảy ra ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh.
Theo kết quả điều tra của các cơ quan chức năng tại hầu hết các trang trại chăn nuôi cho thấy: Kết quả phân tích mẫu nước thải chăn nuôi các thông số đều vượt quy chuẩn quy định QCVN 62:2016/ BTNMT, QCVN 40:2011/BTNMT; kết quả phân tích mẫu khí thải chăn nuôi các thông số NH3 và H2S đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2023/BTNMT nhưng mùi hôi từ các trang trại chăn nuôi vẫn phát tán, gây khó chịu cho một số khu vực dân cư xung quanh. Mùi hôi phát tán trong bán kính hơn 01 km nên kể cả những trang trại đảm bảo khoảng cách theo quy định của Thông tư số 23/2019/TT- BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vẫn bị người dân xung quanh phản ánh.
Để hạn chế, khắc phục những khó khăn nêu trên, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường trong thời gian tới, chủ trương chỉ đạo của tỉnh là tiếp tục hoàn thiện các quy hoạch nông nghiệp, nông thôn gắn với bảo vệ môi trường. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật trong đó hướng dẫn chi tiết về các vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là công tác bảo vệ môi trường trong các hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm.
Hằng năm, thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc thực hiện công tác tuyên truyền, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan chuyên môn tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Chăn nuôi năm 2018, Luật Thú y năm 2015, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật đến các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, là tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị quyết số 24/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi; Nghị quyết số 29/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 24/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 đến các cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi. Đồng thời, vận động các cơ sở chăn nuôi ký cam kết di dời hoặc dừng hoạt động chăn nuôi theo đúng thời gian quy định trước ngày 01/01/2025. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến đến người chăn nuôi các hướng dẫn chi tiết về các vấn đề liên quan đến phát triển chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường và hướng dẫn cho các cơ sở chăn nuôi về các thủ tục môi trường; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, vận động, phổ biến và cung cấp các thông tin liên quan đến các hệ thống xử lý môi trường cho các cơ sở chăn nuôi; tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi ứng dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật tiên tiến, hiện đại trong chăn nuôi và xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường, phát triển chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường nông thôn và xây dựng nông thôn mới.
Để góp phần phát triển chăn nuôi bền vững gắn với bảo vệ môi trường người chăn nuôi cần nhận thức đúng đắn các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Chủ động thực hiện xử lý chất thải giảm thiểu gây ô nhiễm môi trường như: quy hoạch, xây dựng chuồng, trại chăn nuôi khép kín; trồng cây xanh xung quanh khu vực chăn nuôi để tạo bóng mát và chắn được gió lạnh, gió nóng; xây dựng hệ thống hầm biogas, hệ thống chuồng sàn; ủ phân bằng phương pháp sinh học cùng với việc che phủ kín; xử lý nước thải bằng cây thủy sinh; chăn nuôi trên nền đệm lót sinh học; thực hiện quy hoạch phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung quy mô lớn, giảm dần cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ gần khu dân cư gây ô nhiễm môi trường… Cụ thể:
1. Thực hiện tốt quy hoạch chăn nuôi
- Quy hoạch chăn nuôi phù hợp với định hướng phát triển kinh tế, xã hội của từng vùng, từng địa phương.
- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các văn bản quản lý môi trường: đánh giá mức độ tác động, ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm; lập kế hoạch bảo vệ môi trường; cam kết bảo vệ môi trường …
- Hạn chế, dừng hoạt động đối với các cơ sở chăn nuôi, hộ chăn nuôi gây ô nhiễm.
- Địa điểm xây dựng chuồng trại: Ở cuối và xa nguồn nước sinh hoạt, có nguồn nước sạch và đủ trữ lượng nước cho chăn nuôi. Đảm bảo đủ diện tích và điều kiện xử lý chất thải, nước thải theo quy định. Mặt bằng phải đảm bảo diện tích về quy mô chăn nuôi, các khu phụ trợ khác (hành chính, cách ly, xử lý môi trường…). Đảm bảo khoảng cách theo quy định của Luật Chăn nuôi.
2. Thực hiện tốt các biện pháp xử lý chất thải chăn nuôi
2.1. Xử lý chất thải chăn nuôi bằng hầm Biogas
Tùy điều kiện từng nơi, từng quy mô chăn nuôi có thể sử dụng loại hầm (công trình) khí sinh học cho phù hợp. Xử lý chất thải chăn nuôi bằng công trình khí sinh học được đánh giá là giải pháp hữu ích nhằm giảm khí thải methane (khí có khả năng gây hiệu ứng nhà kính) và sản xuất năng lượng sạch. 
Đến nay trên địa bàn tỉnh Lào Cai có khoảng 3.200 công trình khí sinh học đã sản xuất ra khoảng 2,9 triệu m3 khí gas/năm. Hiện nay, việc sử dụng hầm biogas đang được người chăn nuôi quan tâm vì vừa bảo vệ được môi trường vừa có thể thay thế chất đốt hoặc có thể được sử dụng cho chạy máy phát điện, tạo ra điện sinh hoạt gia đình và điện phục vụ trang trại. 
Công trình khí sinh học góp phần giảm phát thải theo 03 cách sau:
(1) Giảm phát thải khí methane từ phân chuồng;
(2) Giảm phát thải khí nhà nhà kính do giảm sử dụng chất đốt truyền thống;
(3) Giảm phát thải khí nhà kính do sử dụng phân từ phụ phẩm khí sinh học thay thế phân bón hóa học.  
Như vậy nhờ có công trình khí sinh học mà lượng lớn chất thải chăn nuôi sẽ được xử lý tạo ra chất đốt và chính điều đó sẽ góp phần giảm phát thải khí nhà kính rất hiệu quả. 
2.2. Xử lý chất thải bằng chế phẩm sinh học
(1) Xử lý môi trường bằng men sinh học: Sử dụng các chất men để giảm ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi được gọi là “Chế phẩm EM (Effective Microorganisms) có nghĩa là vi sinh vật hữu hiệu”. Ban đầu các chất này được nhập từ nước ngoài nhưng ngày nay các chất men đã được sản xuất nhiều ở trong nước. Các men nghiên cứu sản xuất trong nước cũng rất phong phú và có ưu điểm là phù hợp hơn với điều kiện tự nhiên, khí hậu nước ta. Người ta sử dụng men sinh học rất đa dạng như: Dùng bổ sung vào nước thải, dùng phun vào chuồng nuôi, vào chất thải để giảm mùi hôi, dùng trộn vào thức ăn…
(2) Chăn nuôi trên đệm lót sinh học
	Chăn nuôi trên đệm lót sinh học là sử dụng các phế thải từ chế biến lâm sản (phôi bào, mùn cưa…) hoặc phế phụ phẩm trồng trọt (thân cây ngô, đậu, rơm, rạ, trấu,… ) cắt nhỏ để làm đệm lót có bổ sung chế phẩm sinh học. Sử dụng chế phẩm sinh học trên đệm lót là sử dụng “bộ vi sinh vật hữu hiệu” đã được nghiên cứu và tuyển chọn chọn thuộc các chi Bacillus, Lactobacillus, Streptomyces, Saccharomyces, Aspergillus… với mong muốn là tạo ra lượng vi sinh vật hữu ích đủ lớn trong đệm lót chuồng nhằm tạo vi sinh vật có lợi đường ruột, tạo các vi sinh vật sinh ra chất ức chế nhằm ức chế và tiêu diệt vi sinh vật có hại, để các vi sinh vật phân giải chất hữu cơ từ phân gia súc gia cầm, nước giải giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Thực chất của quá trình này cũng là xử lý chất thải chăn nuôi bảo vệ môi trường bằng men sinh học.
	Chăn nuôi đệm lót sinh học giảm gây ô nhiễm môi trường và phù hợp nhất đối với mô hình chăn nuôi. Tuy nhiên điều đáng lưu ý là đệm lót sinh học kỵ nước, sinh nhiệt nên địa hình cao ráo và việc làm mát, tản nhiệt khi thời tiết nóng cần phải được quan tâm. 
(2) Xử lý chất thải bằng ủ phân hữu cơ Compost
Xử lý chất thải bằng hữu cơ (Compost) là sử dụng chủ yếu bã phế thải thực vật, phân của động vật mà thông qua hoạt động trực tiếp hay gián tiếp của vi sinh vật phân hủy và làm tăng cao chất lượng của sản phẩm, tạo nên phân bón hữu cơ giàu chất dinh dưỡng cung cấp cho cây trồng.
Người ta chọn chỗ đất không ngập nước, trải một lớp rác hoặc bã phế thải trồng trọt dầy khoảng 20cm, sau đó lót một lớp phân gia súc hoặc gia cầm khoảng 20-50% so với rác (Có thể tưới nếu phân lỏng, mùn hoai), tưới nước để có độ ẩm đạt 45-50% rồi lại lại trải tiếp một lớp rác, bã phế thải trồng trọt lên trên… đến khi đống ủ đủ chiều cao (Không sử dụng cỏ tranh, cỏ gấu để ủ). 
Dùng tấm ni lông, bạt… đủ lớn để che kín đống phân ủ. Cứ khoảng một tuần đảo đều đống phân ủ và bổ sung nước cho đủ độ ẩm khoảng 45-50%, che ni long, bạt kín lại như cũ. Ủ phân bằng phương pháp này hoàn toàn nhờ sự lên men tự nhiên, không chất thải bằng hữu cơ (Compost) là sử dụng chủ yếu (Tuy nhiên nếu được bổ xung men vào đống ủ thì tốt hơn).
(4) Xử lý bằng công nghệ ép tách phân
Dựa trên nguyên tắc “lưới lọc” máy ép có thể tách hầu hết các tạp chất nhỏ đến rất nhỏ trong hỗn hợp chất thải chăn nuôi, tùy theo tính chất của chất rắn mà có các lưới lọc phù hợp. Khi hỗn hợp chất thải đi vào máy ép qua lưới lọc thì các chất rắn được giữ lại, ép khô và ra ngoài để xử lý riêng còn lượng nước theo đường riêng chảy ra ngoài hoặc xuống hầm khí sinh học xử lý tiếp. Độ ẩm của sản phẩm (phân khô) có thể được điều chỉnh tùy theo mục đích sử dụng. Quá trình xử lý này tuy đầu tư ban đầu tốn kém hơn nhưng rất hiện đại, nhanh, gọn, ít tốn diện tích và đang là một trong những biện pháp hiệu quả nhất đối với các trang trại chăn nuôi lợn, trâu bò theo hướng công nghiệp hiện nay.
(5) Xử lý phân bằng côn trùng
Hiện nay, một số cơ sở chăn nuôi thực hiện xử lý phân bằng nuôi giun quế. Với 01 tấn giun quế có thể xử lý được 30 tấn phân trong vòng một tháng. Giun quế làm thức ăn chăn nuôi nhưng chất thải từ giun quế còn được sử dụng làm phân bón rất tốt cho cây trồng, đem lại giá trị kinh tế cao.
Hoặc có thể nuôi ruồi lính đen một loài côn trùng hiện đang được sử dụng trong chăn nuôi. Với 01 kg ấu trùng ruồi lính đen có thể xử lý được 10 kg chất thải hữu cơ trong vòng 15 ngày. Ấu trùng ruồi lính đen được sử dụng làm thức ăn chăn nuôi, phân của ruồi lính đen lại tốt cho trồng trọt.
2.3. Phát triển chăn nuôi an toàn sinh học
Chăn nuôi an toàn sinh học là giải pháp hữu hiệu giúp xử lý chất thải, kiểm soát dịch bệnh, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạn chế ô nhiễm môi trường, hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững. Biện pháp kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học, kiểm soát đầu vào như: chuồng trại, con giống, thức ăn, nước uống, quản lý vật nuôi, vệ sinh thú y, xử lý chất thải và bảo vệ môi trường… Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người chăn nuôi chuyển từ thả rông gia súc sang nuôi nhốt để giảm thiểu lượng chất thải phát sinh ra ngoài môi trường.
Đồng thời, tăng cường thực hiện phun tiêu độc, khử trùng định kỳ chuồng trại để tiêu diệt các mầm bệnh. Việc đảm bảo vệ sinh môi trường trong chăn nuôi cũng để bảo vệ môi trường xung quanh, bảo vệ sức khoẻ cho bản thân và xã hội, phòng ngừa các loại dịch bệnh phát sinh, lây lan… từ đó tránh được những rủi ro do dịch bệnh có thể gây ra cho người chăn nuôi./.
